CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
I. Giới thiệu:
1. Giới thiệu dự án:
1. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Yên Bài
2. Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư – hạ tầng xã Yên Bài
3. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục giao thông thôn Quýt xã Yên Bài
4. Nội dung quy mô:
[bookmark: _Toc3298750][bookmark: _Toc4361828]4.1. Quy mô đầu tư:
- Dự án có tổng chiều dài các tuyến L= 5,3km (bao gồm các tuyến chính, tuyến nhánh, vuốt rẽ và tuyến tường kè chắn). Xây dựng đồng bộ các hạng mục công trình: Nền mặt đường BTN, hệ thống tiêu thoát nước, kè chắn nền đường, công trình phòng hộ ATGT, di chuyển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ khác.
- Cấp thiết kế theo đường cấp III miền núi theo TCVN 4054:2005 “ Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế” và theo tiêu chuẩn đường GTNT; TCVN 10380:2014.
- Tải trọng thiết kế: Tải trọng đường 10T; Tải trọng cống HL93.
- Kết cấu mặt đường: Kết cấu áo đường mềm BTN.
- Thiết kế an toàn giao thông: theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điều lệ báo hiệu đường bộ của Bộ GTVT QCVN41 : 2024/BGTVT.
* Tuyến 1: Từ UBND xã Yên Bài đi gốc đa Đình Quýt được
- Bề rộng mặt đường BTN: Bm =7,Om
- Chiều dài tuyến tường chắn phỏng hộ hai bên tuyến, Ltc=1.525,52m
* Tuyến 2: Từ cầu thôn Quýt đi đường Ba Vành Suối Mơ
- Bề rộng mặt đường BTN: Bm =7,0m
- Chiều dài tuyến tường chắn phòng hộ hai bên tuyến, Ltc=266,89m
*Tuyến 3: Từ ngã ba đường trục thôn Quýt đi cổng làng thôn Chóng
- Bề rộng mặt đường BTN: Bm =7,Om
* Tuyến 3-N1:
- Bề rộng mặt đường BTN: Bm =4,5m (Châm chước một số vị trí thiết kế mặt đường theo hiện trạng tường xây 2 bên tuyến). Tốc độ thiết kế 20Km/h.
[bookmark: bookmark14]4.2. Giải pháp thiết kế:
a. Kết cấu mặt đường:
* Kết cấu áo đường mềm BTN:
- Kết cấu BTN đoạn cạp mở rộng, mặt đường làm mới:
+ Mặt đường BTN C12.5 dày 7cm.
+ Tưới nhựa thấm bám TCN lkg/m2
+ Cấp phối đá dăm móng trên loại I Dmax 25mm dày 15cm.
+ Cấp phối đá dăm móng dưới loại I Dmax 37.5mm dày 25cm.
+ ĐĐCL dày 30cm lu lèn K>=0,98.
- Kết cấu BTN trên rãnh thoát nước đậy bản thiết kế mới
+ Mặt đường BTN C12.5 dày 7cm.
+ Tưới nhựa thấm bám TCN lkg/m2
+ Cấp phối đá dăm loại I Dmax 25mm dày 15cm.
+ Bù vênh Cấp phối đá loại I Dmax 25mm.
+ Tấm đan mương BTCT M250.
- Kết cấu BTN trên mặt đường BTXM cũ và trên rãnh đậy bản hiện hữu (tăng cường trên đường cũ bằng lớp CPĐD)
+ Mặt đường BTN C12.5 dày 7cm.
+ Tưới nhựa thấm bám TCN lkg/m2
+ Cấp phối đá dăm loại I Dmax 25mm dày 15cm.
+ Bù vênh Cấp phối đá dăm loại I Dmax 25mm.
+ Mặt đường BTXM cũ tận dụng.
b. Hệ thống rãnh thoát nước:
b. 1 Rãnh thoát nước B40cm đậy bản chịu lực:
+ Đệm đá dăm dày 10cm
+ Đáy rãnh bê tông M150
+ Thành rãnh gạch xây VXM M75#
+ Trát tường rãnh VXM M75#
+ Tấm bản đậy rãnh BTCT M250#
+ Khoảng cách tb (20-:-25)m bố trí hố thu nước đậy hổ bằng tấm gang khung vuông nắp tròn dương hoa thị 900x900xN650.
b.2 Hố ga Rãnh thoát nước B40cm đậy bản chịu lực (vị trí đấu nối tại các ngã giao, đoạn ngã rẽ):
+ Đệm đá dăm dày 10cm
+ Thân hố ga bằng bê tông cốt thép M200#
+ Gối ga BTCTM200#
+ Đậy hố ga bằng tấm gang khung vuông nắp tròn dương hoa thị900x900xN650.
b.3 Cải tạo rãnh hiện hữu:
+ Đổ BTXM M200# nâng thành rãnh cũ.
c. Cống thoát nước.
c.1. Cấu tạo cống hộp B80xH80cm:
- Đệm đá dăm móng cống dày 10cm
- BTXM MI50# móng cống
- Ống cống BTCT M300#
- Hố ga thượng hạ lưu bằng BTXM M200# trên lớp đệm đá dăm dày 10cm, đậy hố ga bằng tấm gang đúc KT (120x120x4) cm.
- Sân cống thượng hạ lưu bằng BTXM M200# trên lớp đệm đá dăm dày 10cm.
c.2. Cấu tạo cống hộp B100xH100cm:
- Đệm đá dăm móng cống dày 10cm
- BTXM MI 50# móng cống
- Ống cống BTCT M300#
- Hố ga thượng hạ lưu bằng BTXM M200# trên lớp đệm đá dăm dày 10cm, đậy hố ga bằng tấm gang đúc KT (120x120x4) cm.
- Sân cống thượng hạ lưu bằng BTXM M200# trên lớp đệm đá dăm dày 10cm.
C.3. Cấu tạo cống hộp 2H150xl50cm:
- Đệm đá dăm móng cống
- Ống cống BTCTM300#
- Hai bên mang cống đệm đá dăm giảm tải dày 50cm.
- Tường đâu, tường cánh, sân cống thượng hạ lưu bằng đá hộc xây VXM MI00# trên lóp đệm đá dăm dày 10cm.
d.Hệ thống tường chắn bảo vệ:
d.1. Tường kè đá hộc xây:
- Đệm đá dăm dày 10cm
- Xây móng đá hộc VXM M100#
- Xây tường đá hộc VXM M100#
- Đỉnh kè bằng BTCT M200#
- Trên đỉnh kè bố trí gờ chắn bánh bằng BTCT M200#
- Khe phòng lún 10m/ khe, lỗ thoát nước 2m/lỗ.
d.2. Tường kè xây gạch:
- Đệm móng đá dăm dày 10cm
- Bê tông móng M200
- Xây tường chắn gạch không nung VXM M75#
- Trát mặt lộ thiên VXM M75#
- Giằng đỉnh kè bằng BTCT M200#
f. Kết cấu vỉa hè đường dạo bộ:
 Vỉa hè dạo bộ được khống chế 1 bên sát mép lan can xung quanh. Kết cấu như sau:
+ Lót lóp nilón tái sinh chống mất nước
+ Móng BTXMM150#
+ Đệm VXMM100#
+ Lát vỉa hè bằng gạch giả đá KT(30x30x4)cm
Thiết kế bó vỉa đoạn giáp với mặt đường BTN, phạm vi thiết kế vỉa hè.
+ Bê tông xi mãng MI50# dày 10cm đệm móng
+ Bê tông bó vỉa M200#
* Di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật nằm trong phạm vi tuyến như cột và đường dây điện, số lượng và chủng loại thi công nghiệm thu thực tế.
(Chi tiết thể hiện tại hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công).
2. Giới thiệu về gói thầu
Tên gói thầu: Gói thầu số 10: Tư vấn giám sát thi công xây dựng
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng.
Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, Hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng: Trọn gói
Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày
II. [bookmark: bookmark39]Phạm vi công việc:
[bookmark: bookmark40]Nhà thầu Giám sát thi công phải thực hiện công việc theo đúng quy định của Luật Xây dựng và các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng hiện hành của pháp luật.
Thời gian các chuyên gia do nhà thầu tư vấn đề xuất sẽ được huy động và tiến hành công việc ngay khi hợp đồng có hiệu lực.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
[bookmark: bookmark48]+ Kế hoạch thực hiện gói thầu;
+ Các căn cứ pháp lý thực hiện công việc tư vấn giám sát và Quyết định thành lập đoàn tư vấn giám sát (hoặc cơ cấu có chức năng tương đương) trong đó phải nêu rõ:
· Số chuyên gia tham gia gói thầu;
· Danh sách các chuyên gia, chức vụ và quyền hạn của mỗi chuyên gia, dự kiến thời gian công tác, địa điểm công tác của từng chuyên gia;
+ Tiến độ nộp các báo cáo;
+ Nhà thầu phải dự kiến lập các báo cáo trình Chủ đầu tư bao gồm Báo cáo thường kỳ, Báo cáo nghiệm thu từng hạng mục và Báo cáo đột xuất.
Báo cáo thường kỳ:
· Thời gian nộp Báo cáo thường kỳ: Nhà thầu phải nộp Báo cáo thường kỳ cho Chủ đầu tư theo thời hạn bắt buộc là 1tháng/1 báo cáo. Báo cáo phải được nộp vào đầu mỗi tháng, ngày cụ thể do nhà thầu tư vấn đề xuất;
· Nội dung của Báo cáo thường kỳ: Báo cáo thường kỳ phải tổng hợp được tình hình thực hiện dự án về tiến độ, chất lượng... phải chỉ rõ các công việc đã hoàn thành được nghiệm thu, thực hiện đúng chất lượng, tiến độ; những công việc chưa đảm bảo chất lượng, tiến độ. Phải chỉ rõ được nguyên nhân và có giải pháp xử lý cho các công việc chưa thực hiện đúng chất lượng, tiến độ. Ngoài ra nhà thầu phải có đánh giá về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường của các nhà thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị trong giai đoạn báo cáo;
Báo cáo thường kỳ phải nêu rõ các mốc thời gian quan trọng và trình bày đủ kế hoạch trong kỳ, dự trù kế hoạch của kỳ tiếp theo...
Báo cáo nghiệm thu từng hạng mục: Sau mỗi công đoạn thi công nhà thầu phải thực hiện công tác nghiệm thu bộ phận, hạng Mục công trình đã hoàn thành và phải lập báo cáo để đánh giá về mặt kỹ thuật và chất lượng cũng như khối lượng công việc đã hoàn thành, nhận xét và đưa ra phương hướng thực hiện các công đoạn tiếp theo.
Báo cáo đột xuất:
· Báo cáo đột xuất phải được nhà thầu tư vấn lập và trình Chủ đầu tư khi có các sự kiện đột xuất hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Trường hợp theo yêu cầu của Chủ đầu tư thì nhà thầu sẽ được nêu rõ lý do chính đáng;
Thời gian nộp Báo cáo đột xuất: Trong vòng 24 giờ đồng hồ sau khi xảy ra sự kiện đột xuất hoặc được Chủ đầu tư yêu cầu. Trường hợp khẩn cấp thì trong vòng 04 giờ hoặc ngắn hơn tùy điều kiện cụ thể sau khi xảy ra sự kiện đột xuất hoặc được Chủ đầu tư yêu cầu;
- Nội dung Báo cáo đột xuất:
Trường hợp xảy ra sự kiện đột xuất: Báo cáọ phải nêu rõ nguyên nhân, và có đề xuất giải pháp để Chủ đầu tư căn cứ
Trường hợp theo yêu cầu của Chủ đầu tư: Nội dung báo cáo phải đáp ứng các điều kiện cụ thể trong yêu cầu của Chủ đầu tư.
Ngoài các báo cáo bắt buộc theo yêu cầu trên nhà thầu có thể đề xuất thêm các sáng kiến nhằm hoàn thiện hơn nữa về nội dung, thời gian và tiến độ nộp báo cáo để dự án triển khai đạt hiệu quả.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu nêu tại Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT; nhân sự bố trí cho gói thầu phải đảm bảo các yêu cầu tại Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT, trường hợp bắt buộc phải thay thế nhân sự thì nhân sự thay thế phải có năng lực, kinh nghiệm thay thế và phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư.
V. Trách nhiệm của bên mời thầu:
Bố trí nhân sự theo dõi và hỗ trợ việc thực hiện công việc tư vấn
Hướng dẫn nhà thầu về những nội dung liên quan đến dự án
Cung cấp các tài liệu cần thiết theo đề xuất của nhà thầu để nhà thầu thực hiện công việc tư vấn. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu do mình cung cấp.
Xem xét yêu cầu, đề xuất của nhà thầu liên quan đến thực hiện công việc tư vấn và phê duyệt trong một khoảng thời gian hợp lý để không làm chậm tiến độ thực hiện công việc.
[bookmark: _Hlk195688849]VI. GHI CHÚ:
	- Giá gói thầu bao gồm 10% thuế VAT. Nhà thầu phải chào giá dự thầu bao gồm 10 % thuế VAT cho gói thầu này. Thuế giá trị gia tăng có thể điều chỉnh tại thời điểm nghiệm thu thanh toán theo quy định hiện hành.

